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I. VÀI NÉT VỀ KHOA BÁO CHÍ VÀ TRUYỀN THÔNG
Khoa Báo chí được thành lập năm 1990 tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học QG Hà Nội) trong bối cảnh Đổi mới đất nước và đổi mới báo chí, nhu cầu thông tin của xã hội và nhân lực cho lĩnh vực này ngày càng cao và cấp thiết.

Năm 1991 khoa tuyển sinh khóa đầu tiên (K36) với 70 sinh viên chủ yếu từ khối học sinh phổ thông chuyên Hà Nội - Amxtecdam, trường chuyên, trường phổ thông trung học các tỉnh và những học sinh đạt giải Quốc gia. Khóa I này ra trường năm 1995. Bằng tốt nghiệp là cử nhân báo chí học, mã số 604.

Trước tình hình phát triển nhanh chóng của kinh tế - xã hội, nhu cầu thông tin, truyền thông cũng như nguồn nhân lực trình độ cao cho báo chí truyền thông Việt Nam, khoa Báo chí tiếp tục triển khai đào tạo Thạc sĩ từ năm 1997, với khóa đầu tiên là 15 học viên, tốt nghiệp với bằng Thạc sĩ báo chí học, mã số 60.32.01.

 Năm 2005, để hoàn chỉnh cơ cấu đào tạo, nâng cao uy tín và vị thế của khoa đối với ngành và xã hội, cung cấp nhân lực chất lượng cao, Nhà nước cho phép khoa Báo chí được đào tạo Tiến sĩ báo chí học, mã số 62.32.01.01. Khóa đầu tiên năm 2006 tuyển được 2 NCS và đang chuẩn bị bảo vệ trong năm 2010 này.

Một bước chuyển biến quan trọng trong hoạt động đào tạo là chuyển đổi phương thức đào tạo từ Niên chế sang Tín chỉ vào năm 2006 để phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ mới của ngành và đất nước, đồng thời đáp ứng yêu cầu của hội nhập khu vực và quốc tế trong sự nghiệp đào tạo. Đây là phương thức không phải mới mẻ đối với Thế giới, nhưng với các Đại học Việt Nam thì tương đối mới, vậy nên vừa làm vừa rút kinh nghiệm, thử nghiệm, có những va vấp, lúng túng ban đầu là khó tránh khỏi. Song cho đến nay đã tương đối ổn định và đồng thuận trong cán bộ, sinh viên Nhà trường và khoa Báo chí nói riêng. Chất lượng, hiệu quả của phương thức này còn phải chờ thời gian và xã hội đánh giá, kiểm nghiệm.

Với sự bùng nổ của các phương tiện truyền thông; sự phát triển nhanh chóng của khoa học - công nghệ; việc làm ở các cơ quan, tổ chức liên quan đến báo chí truyền thông  ngày càng phong phú, đa dạng; nhu cầu theo học ngành này càng cao nên tháng 4 năm 2008 khoa Báo chí đổi tên thành khoa Báo chí và Truyền thông , đánh dấu bước phát triển và trưởng thành mới của khoa cả về nội dung và hình thức đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Năm 2010 này, khoa đang tích cực xúc tiến để mở ngành Quan hệ công chúng (PR), mã số 601 tại khoa Báo chí và Truyền thông để đáp ứng nhu cầu xã hội và hoàn chỉnh một bước các lĩnh vực đào tạo.

Hiện tại khoa Báo chí và Truyền thông có 4 Bộ môn chuyên môn 

· Báo viết – Báo Ảnh

· Phát thanh – Truyền hình

· Biên tập – Xuất bản

· Văn hóa truyền thông

 Và Phòng Tư liệu - lưu trữ.

Tháng 4.2009, Nhà Trường quyết định nâng cấp Trung tâm Nghiệp vụ Phát thanh - Truyền hình thuộc Khoa thành Trung tâm Nghiệp vụ Báo chí truyền thông trực thuộc Trường để thực hiện các chức năng đào tạo nghiệp vụ cho khoa Báo chí và Truyền thông; các dịch vụ truyền thông và quảng bá hình ảnh Trường và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đội ngũ cán bộ hiện tại là 18 người (trong đó có 4 PGS, 6 TS, 3 NCS, 4 ThS), cùng khoảng 40 nhà báo, nhà giáo, nhà khoa học ở các cơ sở đào tạo, các cơ quan thông tấn báo chí tham gia giảng dạy, đào tạo. Nhiều nhà giáo, nhà khoa học giỏi giang, tâm huyết đã góp phần xây nền, đắp móng cho khoa là GS. Hà Minh Đức, PGS.TSKH. Đỗ Xuân Hà, TS. Trịnh Hồ Khoa, TSKH. Đoàn Hương, ThS. Đỗ Chỉnh, Thầy Trần Quang... mặc dù đã nghỉ hưu nhưng phần lớn vẫn tham gia giảng dạy, nghiên cứu ở khoa.

Khoa Báo chí và Truyền thong có quan hệ hợp tác gắn bó chặt chẽ, hiệu quả với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo như Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Học viện CTHCQG HCM), khoa Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học KHXH và NV (Đại học QG TPHCM); Bộ môn Báo chí của Trường Đại học Khoa học Huế (Đại học Huế); các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương; các cơ quan lãnh dạo, quản lý báo chí (Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam); với các đối tác nước ngoài  như Anh, Mỹ, Pháp, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Úc, Canada...

  Mục tiêu của khoa Báo chí và Truyền thông là đào tạo đội ngũ nhân lực báo chí và truyền thông có chất lượng cao về chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, yêu nước, gắn bó mật thiết với nhân dân, tự giác, tự nguyện phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam Xã hội chủ nghĩa; đấu tranh chống lại các thế lực thù địch và phản động; đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới của đất nước và thế giới.

Nhiệm vụ của khoa Báo chí và Truyền thông là:

· Đào tạo các hệ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ ngành báo chí và Truyền thông

· Nghiên cứu khoa học báo chí và truyền thông

· Hợp tác với các cơ quan báo chí, cơ sở đào tạo trong nước

· Hợp tác với khu vực và quốc tế trong lĩnh vực báo chí và truyền thông

· Tiến hành các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao, dịch vụ... về báo chí và truyền thông

  Như vậy, khoa Báo chí và Truyền thông đến nay đã có 20 năm xây dựng và phát triển, là một trong 4 cơ sở đào tạo nhân lực báo chí và truyền thông của cá nước. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này chỉ có Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Học viện CTHCQG HCM) và Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học KHXH và NV (Đại học QGHN) là hoàn chỉnh về các hệ đào tạo từ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ báo chí học.

2. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO 20 NĂM QUA
2.1. Tuyển sinh đầu vào
Thực hiện thi tuyển theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa tuyển sinh từ 2 khối C (văn, sử, địa) và D (văn, toán, ngoại ngữ). Điểm chuẩn đầu vào đối với khối C thường từ 20 điểm trở lên và khối D từ 19 điểm trở lên (ngoại ngữ không nhân hệ số). Điểm chuẩn đầu vào của khoa Báo chí và Truyền thông luôn đứng ở tốp 1, 2, 3 của 14 khoa trong Trường Đại học KHXH và NV Hà Nội gần 20 năm nay. Năm 2010 này, cả hai khối C và D đều 18 điểm, có thấp hơn so với các năm trước. Nhìn chung, chất lượng đầu vào tương đối tốt, bởi ngoài chuyên yêu thích nghề báo, còn phải có năng lực học tốt, cạnh tranh cao. Nhiều em trong số trúng tuyển đã từng đạt giải Quốc gia các môn văn, sử, địa, ngoại ngữ; học sinh các trường chuyên và học sinh giỏi các Trường PTTH khác. Mỗi khối có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Tuy nhiên, qua thực tế đào tạo và sự dụng, có thể thấy khối D vượt trội hơn về tư duy tự nhiên và xã hội, khả năng ngoại ngữ.

Cũng phải nói thêm rằng, đầu vào là một chuyện còn quá trình học tập thì có em bộc lộ được khả năng nghề báo, có em khó khăn và thậm chí không theo được. Vì vậy, số ra làm báo được thực sự khác xa với số lượng tuyển vào đào tạo lúc đầu. Hoặc có em trong quá trình học thì điểm số cao, đạt bằng giỏi, xuất sắc nhưng ra làm báo lại không được như vậy, ngược lại, có em học bình thường nhưng ra trường lại phát huy nghề này rất tốt. Vậy nên có sự đào thải và chọn lọc rất lớn ở nghề này. “Khi học thì mình chọn nghề, nhưng ra làm việc thì nghề chọn mình”là đúng thực tế. Nguyên nhân thì có nhiều nhưng nổi bật là nhiều học sinh không có hiểu biết hoặc tìm hiểu kỹ về nghề báo, chỉ dự thi theo “phong trào”, “cảm hứng”, “chủ quan”; hoặc quá trình đào tạo chưa tốt; học sinh chưa thực sự chí thú học tập. Theo tôi, đầu vào là rất quan trọng, vậy nên có thể nối lại việc thi tuyển năng khiếu như trước đây Học viên Báo chí và Tuyên truyền đã làm (tất nhiên nay phải đổi mới nhiều mới phù hợp), hoặc có hình thức nào đó hay hơn để chọn đúng người vào học?

2.2. Chương trình đào tạo và quy trình thực hiện
Từ năm 1990 dến năm 2006 thực hiện chương trình đào tạo theo Niên chế, gồm 210 đơn vị học trình (đvht), được quy định theo chương trình Khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội. Chương trình đào tạo thuộc các Khối (nhóm Kiến thức) sau đây:

· Khối kiến thức chung

· Khối kiến thức cơ sở ngành

· Khối kiến thức ngành (chuyên ngành)

· Khối kiến thức nghiệp vụ (có thực tế, thực tập)

· Thi hoặc bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

Tổng số các môn học của các nhóm kiến thức trên khoảng 50 môn học, được phân bổ trong 8 học kỳ (4 năm học). 3 học kỳ đầu (1,5 năm) học kiến thức chung và cơ sở ngành; 5 học kỳ sau là toàn bộ các phần còn lại. Các môn học chuyên ngành, nghiệp vụ được chia theo tỷ lệ 50/50 hoặc 40/60 (lý thuyết/thực hành). Với tỷ lệ này sinh viên thấy chưa thỏa mãn và bị dư luận chỉ trích là nặng về lý thuyết, yếu về thực hành; nhiều trên giảng đường, yếu về kiến thức thực tế. Để khắc phục tình trạng trên, khoa Báo chí và Truyền thông đã nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung Khung chương trình đào tạo để cập nhật những môn học mới như: Quan hệ công chúng, Quảng cáo trên báo chí, Kinh doanh và phát hành báo chí; Truyền thông Internet; Nghệ thuật thuyết trình, Tri tạo truyền thông... và cử giảng viên trong khoa (có kết hợp mời cán bộ ngoài khoa) để làm đề cương bài giảng, giáo trình theo quy định. Sinh viên được làm bài tập trên lớp nhiều hơn, khuyến khích và tạo điều kiện ra các tòa soạn báo học nghề, nghỉ hè thì kết hợp thực hành, thực tế ở các cơ quan báo chí địa phương, cuối năm thứ 3 được đi thực tế 1 tuần tại một địa điểm tự chọn, năm thứ 4 có 2 tháng thực tập tốt nghiệp bắt buộc trước khi thi (hoặc) bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

Đặc biệt, Trung tâm Nghiệp vụ Phát thanh - truyền hình thời gian này được Tiểu dự án của WB (Ngân hàng Thế giới) tài trợ gần 2 tỷ VNĐ để bổ sung máy móc, thiết bị học chuyên ngành phát thanh, truyền hình, báo in và báo mạng điện tử... thì khả năng và kỹ năng thực hành của sinh viên được tăng lên đáng kể. Khoa tạo điều kiện và khuyến khích sinh viên năm cuối làm tốt nghiệp bằng các sản phẩm phát thanh, truyền hình, báo mạng được các cơ quan báo chí bên ngoài đánh giá cao và sinh viên tỏ ra thích thú. Tuy nhiên làm sản phẩm tương đối tốn kém trong lúc nhiều sinh viên không có khả năng tài chính và sự trợ giúp của Nhà nước khong đáng kể, máy móc, thiết bị chưa nhiều nên số lượng tham gia của sinh viên chưa cao. Như vậy vẫn có sự mẫu thuẫn giữa mong muốn và thực thi.

Cũng phải nói là trong một lớp có khoảng 90 sinh viên hệ chính quy thì cũng có trên dưới 10 em viết được, làm được; trong số 10 em thì lại có 3 đến 5 em viết tốt, làm tốt, có thể kiếm tiền bằng nghề để trang trải ăn học (thậm chí trợ giúp cho anh, em của mình hoặc bạn bè) đi học. Các câu lạc bộ “2 triệu”, “3 triệu”, “5 triệu”đồng nhuận bút ở các lớp do các nhóm viết tốt tự đặt ra để cạnh tranh, thi đua nhau viết báo kiếm tiền. Số sinh viên còn lại cũng được phân ra thành nhiều tầng, nấc khác nhau: Thỉnh thoảng viết, ít viết và không viết, không làm được... không ít em tỏ ra tự ty, chán nản, thất vọng, bi quan với chính mình. Và rõ ràng số này có em sẽ tiếp tục theo nghề báo, nhiều em “rẽ”sang các lĩnh vực khác (có liên quan đến nghề báo). Hoặc có em bỏ nghề.

Những năm qua và hiện nay, khoa Báo chí và Truyền thông đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để đổi mới, bổ sung các môn học, lĩnh vực mới của truyền thông để theo kịp thực tế sôi động của báo chí truyền thông đất nước và thế giới; đặc biệt là làm nhiều cách để nâng cao kỹ năng thực hành và tác nghiệp của sinh viên để đỡ “lạc hậu”và “tụt hậu”với trình độ và tư duy làm báo thời hiện đại. Các nỗ lực đó vẫn tiếp tục được triển khai và mở rộng để không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả  đào tạo.

Năm 2006, Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trương đào tạo theo phương thức Tín chỉ, Trường Đại học KHXH và NV, trong đó có khoa báo chí và Truyền thông đã tích cực thực hiện chủ trương đó. Đào tạo theo tín chỉ đối với thế giới là không mới , tuy nhiên ở nước ta trước đó có một số trường đại học thực hiện, có nơi thành công, có nơi khong thành công. Do vậy gần 5 năm thực hiện phương thức này ở Khoa, chúng tôi chưa có cơ sở để đánh giá thành công hay thất bại, mà chỉ vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Đến nay, về hình thức là tương đối tốt, còn nội dung đào tạo thì chưa thay đổi nhiều. Từ 210 đvht của niên chế thành 140 tín chỉ của chương trình đào tạo theo phương thức mới. Điểm vượt trội của đào tạo theo tín chỉ là:

· Sinh viên có thể học vượt, tốt nghiệp sớm hơn khi đã tích lũy đủ số tín chỉ quy định.

· Sinh viên chủ động, linh hoạt hơn trong việc lựa chọn và đăng ký môn học.

· Thời gian tự học, tự nghiên cứu, đi thực tế của sinh viên nhiều hơn.

· Đánh giá điểm ở nhiều công đoạn hơn.

Tuy nhiên cũng bộc lộ một số hạn chế như: Quản lý lớp khó khăn hơn, quá trình tự học, tự nghiên cứu của sinh viên không dễ kiểm tra, giám sát (khi mà tính tự giác chưa cao), giảng đường ít, khó phân nhóm học tập. Tháng 10 này, Nhà trường sẽ tiến hành sơ kết 4 năm đào tạo theo tín chỉ ở Trường Đại học KHXH và NV sẽ có đánh giá toàn diện thành công và hạn chế bước đầu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, rút kinh nghiệm cho phương thức này những năm tiếp theo.

Cũng phải nói thêm rằng, dù đào tạo theo niên chế hay theo tín chỉ thì 20 năm qua không ít các cựu sinh viên khoa Báo chí  và truyền thông đã phát huy được kết quả học tập và năng lực của mình trong hoạt động thực tiễn. Cho đến nay, khoa đã đào tạo trên 7.000 cử nhân và 250 thạc sĩ báo chí cho các cơ quan thông tin đại chúng, nhiều em hiện giữ các trọng trách chủ chốt ở các cơ quan báo chí. Có khoảng 50 em từng đạt giải báo chí toàn quốc, giải báo chí quốc gia, giải báo chí các cấp, các ngành Trung ương và địa phương. Nhiều em “rẽ”sang các lĩnh vực khác nhưng vẫn thành công nhất định. Nhiều em vừa đi làm vừa quay lại học tiếp thạc sĩ, tiến sĩ. “Đầu ra”của sinh viên cũng phong phú, đa dạng, phù hợp với sự “bùng nổ”truyền thông. Thay cho 6 địa chỉ truyền thống là báo in, phát thanh, truyền hình, báo mạng điện tử, báo ảnh, hãng thông tấn, cho đến nay, tính sơ bộ đã có trên 17 địa chỉ “đầu ra”, vì vậy mà nhu cầu học ngành này vẫn “nóng”ở các cơ sở đào tạo ngành báo chí và truyền thông. 

2.3. Giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy
Đây là vấn đề lớn, quan trọng trong việc triển khai giảng dạy. Theo quy định thì sau khi có tên môn học trong chương trình đào tạo, các giảng viên sẽ đăng ký soạn bài giảng (giai đoạn 1), nghiệm thu, đánh giá ở cấp Bộ môn và cấp Khoa xong mới được lên lớp và lưu hành nội bộ cho sinh viên tham khảo; Giai đoạn 2 là nâng lên thành Giáo trình, cũng phải nghiệm thu ở khoa và Trường mới được đưa Nhà xuất bản in, phát hành, sử dụng. Các giáo trình này tiếp tục được bổ sung, chỉnh sửa, nâng cấp dể tái bản nhiều lần. Những năm qua, khoa Báo chí và Truyền thông là một trong những cơ sở đào tạo báo chí trong nước đã tích cực, chu động triển khai hoạt động này. Cho đến nay, ước tính có khoảng 70% bài giảng, giáo trình cho các môn học trong chương trình đào tạo. Phải kể đến các bộ giáo trình sau đây:

· Cơ sở lý luận báo chí truyền thông. NXB ĐHQGHN, 2004 (tái bản 2007) do PGS.TS. Dương Xuân Sơn, PGS.TS. Đinh Văn Hường và GV. Trần Quang biên soạn.

· Ngôn ngữ báo chí. NXB ĐHQG HN, 2001 (tái bản 2003, 2008) do PGS.TS. Vũ Quang Hào biên soạn.

· Phê bình tác phẩm văn học – nghệ thuật trên báo chí. NXB ĐHQG HN, 2005, do PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Thái biên soạn.

· Tổ chức và hoạt động tòa soạn. NXB ĐHQG HN 2004 (tái bản 2005, 2006, 2008) do PGS.TS. Đinh Văn Hường biên soạn.

· Các thể loại báo chí thông tấn. NXB ĐHQGHN, 2006 (tái bản 2007, 2008), do PGS.TS. Đinh Văn Hường biên soạn.

· Các thể loại báo chí chính luận. NXB ĐHQGHN, 2005 (tái bản 2007). Do GV. Trần Quang biên soạn.

· Các thể loại báo chí chính luận - nghệ thuật. NXB ĐHQGHN, 2004 (tái bản 2008). Do PGS.TS. Dương Xuân Sơn biên soạn

· Lịch sử báo chí Việt Nam giai đoạn 1865 - 1945. NXB GĐHQG HN, 2001, do GS.TS. Đỗ Quang Hưng biên soạn.

· Báo chí truyền hinh. NXB ĐHQG HN, 2009, do PGS.TS. Dương Xuân Sơn biên soạn

   Ngoài các bài giảng, giáo trình nói trên, các giảng viên còn dịch, biên dịch nhiều tài liệu báo chí nước ngoài (tiêu biểu là sách báo chí của Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Úc...) để cán bộ và sinh viên tham khảo. Phòng tư liệu - lưu trữ của khoa hiện có hàng chục tài liệu tham khảo, hàng trăm cuốn sách về lĩnh vực báo chí truyền thông từ các nhà xuất bản trong và ngoài nước. Đặc biệt Nhà xuất bản  Thông Tấn của TTXVN những năm qua đã dịch, biên dịch và xuất bản hàng chục cuốn sách báo chí nước ngoài, khoa Báo chí và Truyền thông đều mua làm tài liệu tham khảo, nghiên cứu.

Nhiều giảng viên có trình độ ngoại ngữ tốt đã tìm kiến trên mạng internet nhiều sách mới, hay, hữu ích để giới thiệu cho cán bộ và sinh viên.

Năm 2009 đến nay, trong khuôn khổ Dự án Media Pro do Hội đồng Anh tài trợ, theo đề nghị của phía Dự án, khoa đã lập Tủ sách Media Pro ở phòng Tư liệu - lưu trữ, trong đó có hàng chục cuốn sách chuyên ngành bằng tiếng Anh để khai thác dần.

Tóm lại, giáo trình, bài giảng, tài liệu ở khoa là tương đối đầy đủ, toàn diện, phong phú, góp phần không nhỏ vào công tác giảng dạy, đào tạo. Tất nhiên chất lượng các giáo trình chưa đồng đều, thậm chí có cuốn còn non. Tuy nhiên cũng nổi lên một số cuốn được sử dụng ở cả các cơ sở đào tạo khác. Công tác này đang tiếp tục được tiến hành để tiến đến tất cả các môn học đều phải có bài giảng, giáo trình.

2.4. Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

Giảng dạy và nghiên cứu khoa học là hai công việc không tách rời nhau trong trường Đại học. Các giảng viên khoa Báo chí và Truyền thông đã tích cực, hăng say nghiên cứu khoa học để cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo. Công việc này cũng khá phong phú, đa dạng. Trước hết là viết và đăng các bài báo nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành. Từ năm 1991 đến nay có khoảng 800 bài được đăng tải; kế theo là viết báo cáo tại các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế, đa số được đăng kỷ yếu. Số lượng này khoảng 180 báo cáo. Chủ yếu là nghiên cứu khoa học đề tài cấp Trường, cấp Đại học QGHN, cấp Bộ và các đề tài nhánh cấp Nhà nước. Một số đề tài đã và đang triển khai được đánh giá tốt, đã sử dụng trong viết sách, giảng dạy, hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ và tiến sĩ như:

· Ngôn ngữ phát thanh cho đồng bào các dân tộc thiểu số, do PGS.TS. Vũ Quang Hào chủ trì (cấp ĐHQGHN), năm 2004.

· Báo chí trong thời kỳ Đổi mới và kinh tế thị trường do PGS.TS. Dương Xuân Sơn chủ trì (cấp Đại học QGHN), năm 2005.

· Báo chí với vấn đề bảo vệ môi trường do PGS.TS. Đinh Văn Hường chủ trì (cấp Đại học QGHN), năm 2004.

· Lịch sử báo chí Việt Nam giai đoạn 1945 – 1954 do ThS. Phạm Đình Lân chủ trì (Đề tài Đại học QGHN), năm 2006.

· Nghiên cứu báo in từ góc độ chính trị học và truyền thông do PGS.TS. Dương Xuân Sơn chủ trì (cấp Đại học QGHN, nhóm A), năm 2008.

· Nghệ thuật tuyên truyền của báo chí Đoàn thanh niên do PGS.TS. Đinh Văn Hường chủ trì (cấp Đại học QGHN), năm 2008.

· Báo in từ góc độ kinh tế báo chí truyền thông thời kỳ đổi mới và hội nhập do PGS.TS. Đinh Văn Hường chủ trì (Đại học QGHN, nhóm A), năm 2010.

· Nghiên cứu văn hóa báo chí từ góc nhìn văn hóa học và báo chí học (Đề tài ĐHQGHN), năm 2004 do PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Thái chủ trì.

· Sự hiện đại hóa ngôn ngữ phê bình văn học- nghệ thuật trên báo in thời kỳ đổi mới.(1986-2006) (Đề tài ĐHQGHN), năm 2008 do PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Thái chủ trtf.

· Xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình và công tác quản lý nhà nước do TS. Đặng Thị Thu Hương chủ trì (Đại học QGHN, đề tài nhóm B), năm 2010.

· Xây dựng mô hình chiến lược và chiến thuật quan hệ giữa doanh nghiệp và báo chí trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam (lĩnh vực PR) do TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền đề xuất (cấp Đại học QGHN, nhóm B), năm 2011.

    Ngoài các công trình nói trên, tập thể giảng viên khoa Báo chí và Truyền thông, kết hợp với các nhà báo, nhà khoa học, nhà giáo ngoài khoa đã tập hợp các bài nghiên cứu và in thành sách: Báo chí - những vấn đề lý luận và thực tiễn. (NXB Đại học QGHN và NXNB Giáo dục) đã in 6 tập, tập 7 dang làm trong năm 2010 nhân 20 năm thành lập khoa. Một công trình khác cũng có tiếng vang và chất lượng tốt là bộ sách 3 tập “Thời gian và nhân chứng”với hàng ngàn trang do GS. Hà Minh Đức làm chủ biên, xuất bản tại NXB Giáo dục và NXB CTQG.

Một loại hình sinh hoạt khoa học rất đáng nêu ra đây là khoa có chủ trương: cứ mỗi cán bộ đi dự Hội thảo khoa học hoặc tốt nghiệp tiến sĩ trong, ngoài nước về đều phải có báo cáo và trình bày cho tập thể nghe và thảo luận; hoặc ai có nghiên cứu mới thì đăng ký làm ximena cho nhóm hay tập thể khoa nghe. Những cuộc sinh hoạt này đã thu hút sự quan tâm và tham dự của cán bộ, sinh viên, học viên sau đại học và các nhà báo bên ngoài. Khoa đã tổ chức được gần 20 cuộc như vậy, và nay đã thành nề nếp tốt.

Nghiên cứu khoa học sinh viên là bộ phận cấu thành của quá trình đào tạo. Cũng có ý kiến cho rằng, sinh viên báo chí nên lo tác nghiệp, thực hành, làm báo cho giỏi, còn nghiên cứu khoa học thì không cần. Tuy nhiên khoa vẫn tiến hành hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên hàng năm với sự tham gia của hàng chục sinh viên, có giáo viên, nhà báo hướng dẫn, các em làm say mê nên không ít công trình được giải các cấp, được biểu dương, khen thưởng và trên hết là các sinh viên có cơ hội thể hiện sự đam mê và năng lực của mình, giúp ích trực tiếp vào học tập và làm nghề. Trong 20 năm đã có hơn 600 công trình NCKHSV, trong đó có 30 đề tài dự thi cấp Bộ, được giải nhì, ba và khuyến khích. Mặc dù triển khai NCKHSV là công việc khó khăn do nhiều lý do khách quan và chủ quan, nhưng khoa Báo chí và Truyền thông vẫn tiến hành đều đặn hoạt động này ở từng năm học.

Như vậy, để học tập, giảng dạy tốt, nâng cao chất lượng đào tạo thì không thể khong nghiên cứu khoa học. Đó là công việc cần thiết của mỗi cán bộ và sinh viên. Các hoạt động này bổ sung và hỗ trợ cho nhau để không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo..

Hợp tác quốc tế cũng đóng góp quan trọng vào quá trình đào tạo. Lĩnh vực hợp tác tập trung vào: trao đổi cán bộ và sinh viên; trao đổi phương pháp, cách thức giảng dạy; tài liệu, giáo trình; các tập huấn nâng cao trình độ; xây dựng chương trình đào tạo...

Từ năm 1992 đến nay phải kể đến các hoạt động hợp tác quốc tế lớn sau đây:

· Quỹ Toyota Foundation (Nhật Bản) tài trợ đẻ nghiên cứu Lịch sử báo chí Việt Nam, năm 1993-1995.

· Quỹ Sasakawa (Nhật Bản) mở lớp Nâng cao trình độ giảng viên báo chí Việt Nam, được tiến hành tại Việt Nam và Singapore (do Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore thực hiện) hai năm 2003, 2004. Kết quả có 20 lượt giảng viên của khoa được tham gia 4 khóa học, viết chung và chủ biên sách tham khảo “Các thể loại báo chí”, NXB ĐHQG TP.HCM, 2005, dùng chung cho 2 cơ sở đào tạo ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

· Quỹ Fulbright (Mỹ) tài trợ cho 01 giáo sư truyền thông từ Đại học Califonia sang giảng miễn phí cho sinh viên, học viện sau đại học 3 tháng về PR, Công nghiệp truyền thông và truyền thông mới trong kỷ nguyên kỹ thuật số (năm 2007).

· Dự án Media Pro do Hội đồng Anh tại Hà Nội trợ giúp về trao đổi giảng viên, cấp tài liệu, giáo trình, tiến hành từ 2009 đến nay.

· Phối hợp với Đại học Quảng Tây (Trung Quốc) và Đại học Nam Úc (Úc), Đại học Thượng Hải (Trung Quốc) để liên kết đào tạo theo chương trình 2 + 2, do đối tác nước ngoài cấp bằng. Đây là hình thức hợp tác mới, mở ra giai đoạn hợp tác song phương giữa khoa và các đối tác.

· Các dự án đào tạo cán bộ ở nước ngoài cũng được triển khai thành công. Khoa đã cử cán bộ trẻ đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài. Năm 2008 có 1 TS tốt nghiệp từ Anh (TS. Đặng Thị Thu Hương về phát thanh); năm 2010 có 1 TS tốt nghiệp ở Hàn Quốc (TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền về PR); nay đang đào tạo 1 TS ở Úc về lĩnh vực truyền thông mới (Đỗ Anh Đức), dự kiến năm 2011 tốt nghiệp; và ThS. Phạm Thị Lan đang làm thủ tục đi Pháp học tiến sĩ, ThS. Nguyễn Thu Giang đang triển khai hò sơ đi học tiến sĩ ở Úc. Đội ngũ này sẽ bổ sung và góp phần tích cực vào sự nghiệp đào tạo của khoa.

   Như vậy, nghiên cứu khoa học trong cán bộ và sinh viên cũng như hợp tác quốc tế của khoa 20 năm qua có bước tiến và thành công đáng kể. Các hoạt động này tiếp tục triển khai, kiếm tìm và thiết lập để không những góp phần nâng cao chất lượng đào tạo mà còn góp phần nâng cao uy tín và vị thế của khoa trong xã hội và trên trường quốc tế.

2.5. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo
Hiện tại khoa có:
· 01 phòng Tư liệu – lưu trữ với nhiều sách, báo, tạp chí, khóa luận, luận văn, luận án... để cán bộ, sinh viên đọc, tham khảo, nghiên cứu.

· Nhà trường thành lập Trung tâm Nghiệp vụ báo chí  truyền thông (trên cơ sở nâng cấp Trung tâm nghiệp vụ Phát thanh - Truyền hình của khoa) để phục vụ học chuyên ngành quy mô, chất lượng và chuyên nghiệp hơn.Ở Trung tâm này có thiết bị học phát thanh, truyền hình, báo mạng điện tử... và đang có đề án đầu tư 30 tỷ VNĐ cho Trung tâm này.

  Cơ sở vật chất tuy được đầu tư, nâng cấp, bổ sung, góp phần nhất định vào quá trình đào tạo. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu và yêu cầu đào tạo ngành báo chí truyền thông thì chưa thể đáp ứng được. Còn nhiều khó khăn và bất cập trong vấn đề  này. Tuy có khắc phục tình trạng “dạy chay, học chay”nhưng cũng chưa đáng kể. Đào tạo ngành này là công phu và tốn kém, nếu không được đầu tư thích đáng thì khó nói đến chất lượng. Đây là công việc lớn, đòi hỏi sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành chứ không phải chỉ mỗi ngành giáo dục.

  Đánh giá chung.

20 năm qua, khoa báo chí và Truyền thông đã làm được nhiều việc và phía trước cũng còn nhiều việc sẽ làm. Từ xây dựng và điều chỉnh khung chương trình, chương trình đào tạo, chuyển đổi phương thức đào tạo mới, xây dựng cơ sở vật chất, mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường công tác tuyển sinh, xây dựng đội ngũ cán bộ, nghiên cứu khoa học đến việc đổi mới tư duy và phương pháp đào tạo và hiện nay đang có nhiều thời cơ và thách thức để có bước phát triển mới hơn, xa hơn, góp phần đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực tốt cho ngành và cho xã hội. Trong thành tích chung của giới báo chí có phần đóng góp quan trọng và hữu ích của các cơ sở đào tạo mà khoa Báo chí và Truyền thông là một đơn vị trong đó.

Tuy nhiên chất lượng đào tạo chưa cao, nguồn lao động chưa hấp dẫn, cơ cấu, ngành nghề đào tạo chưa đa dạng.

Trước yêu cầu và nhiệm vụ mới của đất nước và ngành báo chí truyền thông, khoa Báo chí và Truyền thông phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đào tạo để cung cấp đội ngũ nhà báo thực sự có ích cho đất nước trong thời kỳ Đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay. 

BẢN PHỤ LỤC VỀ TUYỂN SINH 10 NĂM QUA (2000 - 2010)

	NĂM
	ĐẠI HỌC
	SAU ĐẠI HỌC

	
	CHÍNH QUY
	PHI CHÍNH QUY
	CAO HỌC
	NCS

	2000
	110
	100
	15
	

	2001
	110
	100
	20
	

	2002
	100
	130
	22
	

	2003
	90
	100
	25
	

	2004
	90
	100
	30
	

	2005
	100
	100
	26
	

	2006
	100
	100
	25
	2

	2007
	100
	150
	47 (17 ở tp.HCM)
	2

	2008
	100
	120
	33 (7 ở tp. HCM)
	4

	2009
	100
	150
	48 (18 ở tp. HCM)
	4 (1 NCS Trung Quốc)

	2010
	100
	100
	45 (17 ở tp. HCM)
	1

	Tổng cộng
	1.100
	1.250
	336
	13


